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Nay tát đầm mai tát đìa, ngày kia giỗ hậu,

Sáng rửa cưa trưa mài đục, tối dục nhau về.

Chuông khánh còn chẳng ăn ai, nữa là mảnh chĩnh,

Đũa bát cũng có khi sô, huống chi vợ chồng.

Vua chúa cũng có khi nhầm, nữa là bà lão,

Ong kiến còn có vua tôi, huống chi loài người.

Nước mắm xem màng-màng, thành-hoàng xem tàn quạt,

Cóc chết có minh-tinh, nằm đình có chống canh.

Quả báo ăn cháo gẫy răng, ăn cơm gẫy đũa,

Xấu hổ lấy giổ mà che, lấy nong mà đè.

Nam vô một bồ dao-găm, một trăm dao-mác,

Nõn-nường, trăm cái đầu giường, nghìn cái đầu tay.









CÂU DÀI





Bụt không thèm mày ma, hộ-pháp không thèm cắn chắt,

Ma không thương người ốm, kẻ-trộm không thương nhà nghèo.

Cấm giả lịnh giả thị, ai cấm mang bị nói khoác,

Sống về mồ về mả, chẳng sống về cả bát cơm.

Chim khôn ai nỡ bắn, người khôn ai nỡ nói nặng,

Mèo lành không ở mả, gái lành không ở hàng cơm.

Bưng miệng vò miệng lọ, ai bưng được miệng thiên-hạ,

Cắt dây bầu dây bí, chẳng ai cắt dây chị em.

Của giời tám vạn nghìn tư, ai có phúc thì gặp,

Lộc phật hằng-hà sa số, đường nào lợi thì tu.

Được mùa buôn vải buôn vóc, mất mùa buôn thóc buôn gạo,

Thương con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi.

Đĩ rạc lấy chồng quận-công, chính chuyên lấy chồng thợ giác,

Là-lượt là vợ thông-lại, nhễ-nhại là vợ học-trò.

Được kiện mười bốn quan năm, thua kiện mười lăm quan chẵn,

Nhà giầu ngày ăn ba bữa, nhà khó đỏ lửa ba lần.

Hữu tật thì bái tứ phương, vô tật nén hương chẳng mất,

Có tiền mua tiên cũng được, không tiền mua lược cũng không.

Khôn thì tự thủa lên ba, dại dẫu đến già cũng dại,

Giầu từ trong trứng giầu ra, khó tự ngã-ba khó về.
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